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MỘT SỐ VẤN ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II - BỘ MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 6
(THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG)

1. Nội dung chủ yếu trong chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc.
- Chính trị: trực tiếp cai trị, chia châu, quận, huyện.
- Kinh tế: chiếm ruộng đất, tô thuế nặng nề.
- Xã hội và văn hóa: đồng hóa dân tộc Việt, bắt dân ta theo phong tục và luật pháp của người Hán, thực hiện đồng hóa về văn hóa.

2. Sự truyền bá văn hoá phương Bắc vào nước ta.
- Chính quyền đô hộ mở một số trường học dạy chữ Hán tại các quận, huyện.
- Tiến hành du nhập Nho giáo, Đạo giáo... và những luật lệ, phong tục tập quán của người Hán vào nước ta.
- Tổ tiên ta đã kiên trì đấu tranh bảo vệ tiếng nói, phong tục và nếp sống của dân tộc…

3. Lập bảng thống kê các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến thế kỉ IX theo mẫu sau: 
	Tên cuộc khởi nghĩa
	Thời gian
	Địa điểm
	Người lãnh đạo
	Kết quả và ý nghĩa

	- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
	- Mùa xuân năm 40  
	- Hát Môn (Hà Nội)
	- Trưng Trắc và Trưng Nhị .
	- Cuộc khởi nghĩa giành được thắng lợi 
- Thể hiện ý chí quật cường, bất khuất của dan tộc ta. 

	- Khởi nghĩa Lý Bí
	- Mùa Xuân năm 542
	- Thái Bình
	Lý Bí (Lý Bôn)
	- Khởi nghĩa thắng lợi, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, lập nước riêng
-.Thể hiện tinh thần, ý chí độc lập. 

	- Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
	- Đầu thế kỷ VIII
	- Hoan Châu
	Mai Thúc Loan
	- Khởi nghĩa thất bại
- Khẳng định ý chí độc lập và chủ quyền của nhân dân ta.



4. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào?
- Sau khi đánh bại quân Lương, Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương)
- 20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi. Năm 603, 10 vạn quân Tùy tấn công Vạn Xuân, Lý Phật Tử bị bắt giải về trung Quốc.

1. Theo em, chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác với các thời trước?
- Nhà Đường siết chặt ách đô hộ rất tàn bạo:
+ Chia lại các khu vực hành chính và đặt tên mới.
+ Nắm quyền cai trị trực tiếp đến các huyện.
+ Sửa sang đường giao thông.
+ Tiến hành bóc lột nhân dân bằng các hình thức tô thuế và cống nạp rất nặng nề.
- Chính sự tàn bạo của chính quyền đô hộ đã dẫn tới những cuộc nổi dậy của nhân dân.
6. Trình bày Văn hóa Champa
- Chữ viết: Từ thế kỉ VI, có chữ viết riêng, bắt nguồn từ chữ Phạn của người Ấn Độ
- Tôn giáo: theo đạo Bà La Môn và đạo Phật.
- Phong tục, tập quán: ở nhà sàn, ăn trầu cau,…
- Nghệ thuật: đặc sắc, tiêu biểu là các tháp Chăm, đền, tượng, các bức chạm nổi,…

7. Trình bày được những chính sách của họ Khúc và ý nghĩa của những chính sách đó:
- Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã
- Bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc, lập lại sổ hộ khẩu...
- Những việc làm của họ Khúc chứng tỏ người Việt tự cai quản và tự quyết định tương lai của mình, chấm dứt ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc.

8. Ý nghĩa trận đánh trên sông Bạch Đằng năm 938
- Chấm dứt hoàn toàn ách thống trị hơn một nghìn năm của phong kiến phương Bắc
- Khẳng định nền độc lập lâu dài của Tổ quốc.

9. Theo em, sau hơn một nghìn năm bị đô hộ, tổ tiên chúng ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán gì? Ý nghĩa của điều này?
- Sau hơn một nghìn năm đô hộ, tổ tiên ta vẫn giữ được tiếng nói và các phong tục, nếp sống với những đặc trưng riêng của dân tộc mình như: xăm mình, ăn trầu, nhuộm răng, làm bánh chưng, bánh giầy,…
- Ý nghĩa: Điều này chứng tỏ sức sống mãnh liệt của tiếng nói, phong tục, nếp sống của dân tộc không có gì có thể tiêu diệt được.

10. Tổ chức các đơn vị hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh
Hiện nay thành phố HCM bao gồm:
19 quận: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Tân.
5 huyện: Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè.
Hết


